
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 31 2002 LNMTCBT 2bên 8cm

2 2 68 3003 Sa TC+BQ độ II+TTđộ I , UBT(P) 

3 0

2 4 24 0000 UBT (P) 4cm

8 5 50 5005 UXTC 12 tuần

8 6 43 2022 UBT  8cm

8 7 31 0000 Polype lòng TC/ Mong con

9 8 32 2002 UBT (P) 6cm

9 9 49 1001 UBT (P) 6cm - UXTC/VMC dọc MLT

9 10 33 1001 VS II + NXTC dƣới Niêm

11 11 44 2002 UBT (P) 7cm

11 12 41 0010 VS II + UBT (P)  5 cm

11 13 23 ĐT LNMTCBT (P) 5cm

11 14 40 2012 UBT  7cm

11 15 28 ĐT UBT (P) 8cm, CĐPB: nang nƣớc cạnh TV

11 16 25 ĐT
LNMTCBT (P) 5cm/VMC NS bóc UBT 2bên 

dạng LNM

17 25 ĐT UBT (T) 5 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 33 2002 LNMTCBT (P) 6cm

2 2 55 5005 UBT (P) 5cm

2 3 28 0010 VS II,Tắc 2ODT/TNTC(P) thoái triển

8 4 41 0000 VS I + UBT (P)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

MỸ NHI + MỸ HẠNH 2 + DUNG.TT

MAI PHƢƠNG1 + THIÊN TRANG + UYÊN.TT

HOÀI THƢ + CẨM NHUNG + BÌNH.TT

HOÀI THƢ + CẨM NHUNG + BÌNH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN + ƠN.TT (S)

BS KHOA NS + HOÀNG.TT + TUẤN.TT(C)

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + DUNG.TT

TR.THẢO + TÚ NGÂN + LỢI.TT

TR.THẢO + TÚ NGÂN + LỢI.TT 

N.QUANG + HIỀN.CĐT + QUYÊN.TT

N.QUANG+ HIỀN.CĐT + QUYÊN.TT

N.QUANG + HIỀN.CĐT + QUYÊN.TT

HOÀI THƢ + CẨM NHUNG + BÌNH.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + TUÂN.TT

V.THÀNH + NHÃ.TT + BÍCH HÀ.TT

V.THÀNH + BÍCH HÀ.TT + HAY.TT

V.THÀNH + HAY.TT + BÍCH HÀ.TT

TÚ NGÂN + LỢI.TT + THU HÀ.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + NÔNG.TT(S)

BS KHOA NS + NỚP + TRUNG.TT(C)

BẢO ANH + H.QUYÊN + TUÂN.TT

PHAN NGA + BẢO ANH + H.QUYÊN

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Cắt đốt NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT, NS bóc u

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

2) NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 08/07/2013 đến ngày 14/07/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG GIAO

NGUYỄN TUYẾT MINH

ĐỖ THỊ THÙY LINH

LÊ THỊ THANH VÂN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỒNG NHAN

HỒ KIM BÌNH

NGUYỄN THỊ MAI HIÊN

ĐẶNG THỊ THÚY NGA

BÙI THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

BÙI THỊ TÚC

NGUYỄN THỊ TUYẾT SƢƠNG

LƢU THANH MỸ

LÊ THỊ TRÚC TUYẾT

NGUYỄN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ CẨM NINH

TRẦN THỊ DIỆU

KIM THỊ NGA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ HUYÊN

TRƢƠNG THỊ LỢI

4415

3843

3930

3831

3804

4307

3855

SHC

3781

82N

3835

4264

3788

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3703

3824

3807

4401

PM

Ngày: 08/07/2013 

Ngày: 09/07/2013 

4433

3249

3812

3782



8 5 29 1031 NXTC + LNMTC2BT 6 cm

8 6 29 1012 NXTC (dƣới niêm), CĐPB: polype lòng TC

9 7 42 3003 LNMTC 2BT 5cm

9 8 46 1001 UXTC 12 tuần

9 9 31 3003 UBT (P) 9cm

11 10 40 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 37 4014 UBT (P) 6cm

11 12 32 0000 VS I - Tắc ODT 2bên

11 13 33 2002 UBT (T) 9 cm

11 14 23 0000 UBT (P) 7cm

11 15 19 ĐT UBT (P) 6cm

16 34 2012 UBT (T) 5 cm

17 33 1001 UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 34 0010 VS II + ứ dịch TV (P)

2 3 45 2002 UXTC 14 tuần

2 4 36 2002 UBT (T) 6 cm/ VMC 2 lần

8 5 46 2002 Dính thành AĐ/ shock thuốc nặng

8 6 30 0000 UBT (T) 9 cm

9 7 47 0010 TSPTĐHNMTC

9 8 39 0000 UBT(T) / VS 1

9 9 25 0000 UBT (P) 10cm

11 10 44 5005 UBT (P) 7cm

11 11 42 2002 UBT (P) 5cm

11 12 37 2002 UBT2 bên 8cm 

11 13 35 0000 VS I + UBT (T)  7 cm

11 14 32 ĐT UBT (P) 6cm

11 15 27 0000 LNMTCBT 2bên 5cm

16 30 1001 UBT (P) 7cm

17 28 ĐT UBT (P) 7cm

THỤC TRANG + THIÊN TRANG + HOÀNG.TT

THỤC TRANG + THIÊN TRANG + HOÀNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.ĐIỆP2 + THU BA + CƢỜNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + CƢỜNG.TT

KIM CHI + ĐOAN + ƠN.TT  

KIM CHI + ĐOAN + ƠN.TT  

KIM CHI + ĐOAN + ƠN.TT  

THỤC TRANG + THIÊN TRANG + HOÀNG.TT

NHU + TÍN.TT + NÔNG.TT

MỸ NHI + NHU + NÔNG.TT

MỸ NHI + NÔNG.TT + TÍN.TT

THỐNG + LAN HƢƠNG + TỐ NHƢ

THỐNG + TỐ NHƢ + TRUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + CƢỜNG.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + HẠNH.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + HẠNH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ANH TUẤN + VINH.TT (S)

BS KHOA NS + VĂN + NGA.TT(C)

D.MINH + NHU + HIẾU.TT

NHU + CHÂU.TT + OANH.TT

HIẾN MINH + TÂM.TT + THU.TT

HIẾN MINH + THU.TT + TÂM.TT

HIẾN MINH + TÂM.TT + THU.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + HẠNH.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + THIÊN TRANG

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + THIÊN TRANG

NHU + OANH.TT + CHÂU.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, ổ bụng, CĐ ĐT,KTSD

NS BTC, ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

Tách dính tái tạo AĐ

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD, 2bên + NXTC

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Bóc u, KTSD

KA HẢI

NGUYỄN THỊ KIỀU THU

LÊ THỊ HỒNG HẠNH

HUỲNH LÝ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ THU TRANG

HUỲNH THỊ LỆ TRINH

NGUYỄN THỊ ANH KIỀU

BÙI THỊ MỸ

BẠCH THỊ HƢƠNG GIANG

ĐỖ THỊ TÂM

CHUNG CHÍ BẢNH

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

LƢU THỊ NGỌC TRÂM

NGUYỄN THỊ THÙY TRINH

CÀ BÂU

PHẠM THỊ LY

BN TNTC

BN TNTC

CAO THỊ HẰNG NGA

NGUYỄN THỊ KIM LINH

NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG

LÌU NÀM MÚI

VŨ THỊ THU

CAO THỊ ĐÈO

NGUYỄN THỊ THU HÀ

LÊ THỊ HỒNG GẤM

NGUYỄN THỊ NGỌC PHỤNG

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ KIM NGẮN

3903

3866

4425

3904

3871

3873

3897

3913

3867

3967

3893

4362

3988

3918

3887

4369

3823

3840

3818

4336

4353

3821

3858

3907

4426

3819

3830

4163

4339

Thứ: TƯ 

Ngày: 10/07/2013 



18 20 0010 UBT2 bên 6cm 

7 0 0

7 0 0

2 1 77 7007 STC độII, SBQ độIII, STT độ II

2 2 36 0000 Polype lòng TC/Mong con

8 3 53 5005 UBT (T) 8 cm

8 4 36 ĐT LNMTCBT(P) 5cm

8 5 30 0000 VS I + UBT (T) 5cm

9 6 29 0010 VS II + UBT (T) 4cm

9 7 47 2012 UBT (T) 6 cm

9 8 16 ĐT UBT (P) 6cm

11 9 38 2002 UBT (P) 7cm

11 10 37 2002 UBT (P) 6cm

11 11 25 0000 UBT (P) 6cm

11 12 24 ĐT UBT (T) 7cm

11 13 23 ĐT UBT (T) 6 cm

11 14 18 ĐT UBT (T) 8 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 60 8028 Sa TC+BQ+TT độ 3

2 2 27 1001 UBT 2bên 7cm

2 3 24 0000 UBT (P) 5cm

8 4 55 4004 UBT (P) 8cm/VMC thận

8 5 44 2012 NXTC dƣới Niêm, CĐPB: Polype nhau

8 6 30 3003 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần

9 7 43 2022 UXTC 14 tuần

9 8 41 2002 LNMTC 2BT + Cơ TC

9 9 31 1001 UBT (P) 9cm/VMC

11 10 35 ĐT NXTC nhỏ + UBT (T) 9cm

HƢNG.PNT + TP NGA + NGUYÊN THẢO

HƢNG.PNT + NGUYÊN THẢO + TÌNH.TT

QUỐC DUY + AN + BÍCH HÀ.TT

MỸ NGỌC + HOÀNG VÂN + KHUYÊN.TT

MỸ NGỌC + HOÀNG VÂN + KHUYÊN.TT

LƢU + H.THẮM + V.HÙNG

LƢU + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG + DIỆP.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + NGUYÊN THẢO

Q.HƢƠNG + HỒNG HẠNH + NHUNG.TT

Q.HƢƠNG + HỒNG HẠNH + NHUNG.TT

Q.HƢƠNG + HỒNG HẠNH + NHUNG.TT

BS KHOA NS + LONG.TT + NHUNG.TT (S)

BS KHOA NS + THÚY PHƢỢNG+ THỦY.TT(C)

THƢƠNG.BM + MỸ NGỌC + HOÀNG VÂN

LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG + NGA.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG

LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG + NGA.TT

Q.HIẾU + P.DUNG 2 + LONG.TT

Q.HIẾU + P.DUNG 2 + LONG.TT

Q.HIẾU + P.DUNG 2 + LONG.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + TÌNH.TT(C)

THƢƠNG.BM + K.HOÀNG + MỸ HẠNH 3

THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 3 + TUẤN.TT

LƢU + THU NGUYỆT + Q.HẢI

THU NGUYỆT + Q.HẢI + VINH.TT 

THU NGUYỆT + Q.HẢI + VINH.TT 

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KHUYÊN.TT + DIỆP.TT(S)

NS Bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

NS Bóc UBT, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC, ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD  

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ DIỆP

VÕ THỊ ÁI VÂN

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

TRẦN THỊ XÊ

TRẦN THỊ THANH THỦY

TRẦN THỊ NGHĨ

ĐÀO THỊ KIM TRANG

CAO THỊ LAN ANH

HUỲNH THỊ KIM QUYẾN

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

BN TNTC

BN TNTC

DƢ THỊ LƢỢM

TRỊNH THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

PHẠM THỊ PHẦN

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

LÊ LAN PHƢƠNG

LÊ NGUYỄN THANH THẢO

PHẠM THỊ NHĨ

HỒ THỊ NGỌC THÚY

PHẠM THỊ LUẬN

CAO THỊ HƢỜNG

LÊ THỊ HUYỀN

VŨ THỊ ÁNH NGUYỆT

LÊ THỊ NGỌC DIỄM

BN TNTC

BN TNTC

4267

4191

4335

3950

3958

3209

4366

3937

4359

3915

3905

3931

97 N

4407

4327

3906

3914

3910

3935

81N

3885

4466

3898

4354

3921

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/07/2013 

Ngày: 12/07/2013 



11 11 30 1001 UBT (T) 6cm

11 12 29 0000 UBT 2bên 6cm

11 13 30 ĐT UBT (T) 5 cm/Vô kinh II

11 14 29 1001 UBT (T) 6 cm

11 15 27 0000 UBT 2bên 8cm

16 22 ĐT UBT (P) 6cm

17 20 0000 UBT (P) 6cm

M.TUYỀN + THU HÀ 3 + HAY.TT

M.TUYỀN + THU HÀ 3 + HAY.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

QUỐC DUY + AN + BÍCH HÀ.TT

QUỐC DUY + AN + BÍCH HÀ.TT

M.TUYỀN + THU HÀ 3 + HAY.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 5 tháng 7 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

LÝ THỊ THANH TUYỀN

TRẦN THỊ HỒNG THẮM

NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

TRẦN NGỌC XUÂN

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC3966

3940

4302

4031

3942

3984

3964


